
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 66 ĐT Sa mỏm cắt độ 4, sa TT độ 2

8 2 27 0010 VS II/ TDSX

8 3 15 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 32 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 18 0100 UBT (P) 6cm

9 6 42 3003 UXTC 14tuần 

9 7 37 0020 TD dính BTC

9 8 36 ĐT UBT (P) 7cm

9 9 40 1011 UBT (P) 6cm

9 10 23 0000 UBT (T) 4 cm

11 11 51 1001 UXTC 12tuần 

11 12 41 2022 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

11 13 39 1001 UBT (T) 10 cm

11 14 40 2002 UBT (T) 5 cm

11 15 34 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 34 1001 UXTC 12 tuần

8 2 39 1021 NXTC 10tuần

8 3 44 ĐT LNMTCBT (P) 6cm K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT + HOÀI NGỌC.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + 

             TÌNH.TT + BÉ THANH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

           + TÂN.TT + PHƯƠNG.TT

THU THỦY + TR.THẢO + MAI PHƯƠNG 1

THU THỦY + TR.THẢO + MAI PHƯƠNG 1

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + HƯƠNG.TT

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + HOÀNG VÂN

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + HOÀNG VÂN

H. PHƯƠNG + HOÀNG VÂN + LONG.TT

YÊN + MỸ HẠNH 3 + NHÀN.TT

YÊN + MỸ HẠNH 3 + NHÀN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƯƠNG.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

THƯƠNG.BM + NHU + D.PHƯỢNG

NHU + D.PHƯỢNG + NHUNG.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + HƯƠNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

           VĂN.TT + ANH VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT

            + VĂN TUẤN.TT + HUỲNH TUẤN.TT

MỸ NHI + ÚT.TT + THANH LAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT + NHAN.TT

MỸ NHI + THANH LAN.TT + NHAN.TT

NS BTC , đốt NX 

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

   

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 01/12/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

   

Đặt mảnh ghép TH cố định MC nâng TT(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

HUỲNH THỊ DIỆU

TRẦN THỊ NGA

NGÔ THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ HỒNG HOAN

NGUYỄN THỊ THU THANH

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

TRẦN THỊ LUẬN

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

VÕ THỊ DIỆU

HỒ THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG

LÊ HỒNG GẤM

ĐỖ THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ THANH THÚY

ĐÀO THỊ XUYẾN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ƠN

NGUYỄN THỊ THU HẢI

8516

8513

7526

8476

8087

8475

SHC

197 N

8568

8510

8532

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8531

8129

8519

8473

PM

Ngày: 25/11/2013 

Ngày: 26/11/2013 

8501

8161

8471

8563



8 4 26 1001 UBT (P) 6cm

8 5 18 ĐT UBT (T) 8cm

9 6 58 4014 Sa TC+ BQ+ TT độ 4

9 7 46 2002 UXTC có cuống + UBT (T)

9 8 20 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC Cắt PP (P)

11 9 38 2022 UBT (T) 6 cm

11 10 21 1011 LNMTCBT (P) 8cm

11 11 22 ĐT UBT (P) 8cm/VMC RT

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 66 8008 Sa TC + TT độ 3

8 2 54 5005 UBT (T) 8 cm

8 3 24 ĐT UBT (P) 10cm

9 4 51 1001 TSPTĐHNMTC/THA, Tiểu đường

9 5 46 2002 Polype lòng TC,CĐPB: NXTC

9 6 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 7 34 2002 UBT (T) 7cm/VMC UBT 2 lần

11 8 30 2012 UBT (T) 8 cm/VMC UBT(T)

11 9 19 ĐT UBT (T) 7 cm

10 37 2012 UBT (P) 10cm

11 27 1001 UBT 2 bên 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 63 7007 Sa TC + BQ + TT độ 3

8 2 52 1001 UBT (P) 5cm

9 3 59 5005 UBT (P) 8cm N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

SÁNG : BS KHOA NS + ANH THƯ 3

         + VĂN NGỌC.TT + LONG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY

           + LỘC.TT + BÙI LAN.TT

PHAN NGA + ÚT.TT + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG + TÌNH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + VĂN NGỌC.TT

K.HOÀNG + THÚY MAI + HUỲNH TUẤN.TT

K.HOÀNG + THÚY MAI + HUỲNH TUẤN.TT

K.HOÀNG + THÚY MAI + HUỲNH TUẤN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

           + NHAN.TT + HOÀI NGỌC.TT

PHAN NGA + HƯNG.PNT + TP NGA

HƯNG.PNT + TP NGA + VĂN TUẤN.TT

TP NGA + VĂN TUẤN.TT + LỘC.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + VINH.TT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + VINH.TT

HOÀI THƯ + NGUYỄN LONG + VINH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH

           + NHUNG.TT + NHÀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT + HOÀI NGỌC.TT

K.HOÀNG + CHÍ THANH.TT + HOÀI NGỌC.TT

PHAN NGA + ÚT.TT + MỸ HẠNH 2

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + VĂN.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + VĂN.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD   

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

   

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u + UXTC

NGUYỄN THỊ NĂNG

PHAN THỊ BÉ

TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

THI DÁP

LÊ THỊ NGỌC LIÊN

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

TRẦN THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ THẢO

PHẠM MINH NGỌC

BN TNTC

HUỲNH THỊ THỔI

NGUYỄN THỊ Á

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

NGUYỄN THỊ VÂN

PHAN THỊ THÙY DUNG

TRẦN THỊ TUYẾT LOAN

NGUYỄN THỊ XUYÊN

HUỲNH THỊ THÚY AN

BN TNTC

VÕ THỊ KIM LOAN

ĐỖ THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ TỦA

LÊ THỊ LƯỢNG

200 N

8636

8585

8558

8711

8136

8559

8536

8700

8623

8560

8561

199 N

8698

202 N

8651

8634

8633

8646

8540

8681

8551

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/11/2013 

Ngày: 28/11/2013 



9 4 24 ĐT UBT (P) 7cm

9 5 21 ĐT UBT (P) 7cm

11 6 45 2002 UBT (T) 7 cm

11 7 40 1001 UBT (T) 7 cm

11 8 30 1001 UBT (P) 7cm

9 34 1001 UBT (P) 6cm/VMC UBT

10 25 1001 UBT (T) 4 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

BÙI PHƯỢNG + VĂN + TÂN.TT

BÙI PHƯỢNG + VĂN + TÂN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH 

           + HIỀN.TT + DŨNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

            + CƯỜNG.TT + CHÍ THANH.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

QUỐC DUY + AN + BÉ THANH.TT

QUỐC DUY + AN + BÉ THANH.TT

QUỐC DUY + AN + BÉ THANH.TT

Ngày 25 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THẮM

TRẦN THỊ MEN

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ MINH

8018

8707

8592

8684

8635

8232

8588

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/11/2013 


